Đề cương ôn tập thi HKII và thi lại – Môn Sinh 11 NC 
Trang 3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 11 (NC) HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2012 – 2013
I. PHÂN BỐ CÂU HỎI TRONG ĐỀ THI 

   1. Phần trắc nghiệm: 20câu (6đ)
   2. Phần tự luận:          2 câu (4đ)
II. MỘT SỐ NỘI DUNG KIẾN THỨC ÔN TẬP:
Chương III: Sinh trưởng và phát triển
Bài 34. Sinh trưởng (ST) ở thực vật
+ Khái niệm: ST, phát triển ở thực vật, ST sơ cấp, ST thứ cấp, mô phân sinh
+ Nêu được mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển

+ Phân biệt được ST sơ cấp và ST thứ cấp
+ Biết các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng

Bài 35. Hoocmôn thực vật           
+ Khái niệm hoocmon thực vật? Đặc điểm chung của hoocmôn?
+ Nắm chắc nơi tổng hợp và tác dụng sinh lí của nhóm hoocmon kích thích: auxin, xitôkinin, giberelin và nhóm hoocmon ức chế: axit abxixic, etilen, chất làm chậm sinh trưởng
+ Biết sự cân bằng hoocmon và một số ứng dụng trong nông nghiệp
Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa
+ Hiểu được các nhân tố chi phối sự ra hoa: Tuổi cây, vai trò của ngoại cảnh, hoocmon ra hoa – florigen, quang chu kì, phitocrom
+ Ứng dụng trong nông nghiệp
Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật
+ Khái niệm ST và PT, PT qua biến thái, không qua biến thái, mối quan hệ giữa ST và PT

+ Phân biệt phát triển qua biến thái và không qua biến thái, phát triển qua biến thái hoàn toàn và phát triển qua biến thái không hoàn toàn

Bài 38 – 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của động vật     
+ Nêu được các nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến ST và PT ở động vật

Chương IV:        Sinh sản

A. Sinh sản ở thực vật
  + Khái niệm sinh sản, sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính
  + Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật: sinh sản bào tử, sinh sản sinh dưỡng

  + Các phương pháp nhân giống vô tính
+ So sánh sinh sản vô tính và hữu tính ở thực vật
+ Quá trình hình thành hạt phấn, túi phôi, quá trình thụ tinh kép ở thực vật và y nghĩa
B. Sinh sản ở động vật
  + Khái niệm sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính 

  + Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật: phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sản

+ Các hình thức thụ tinh trong sinh sản hữu tính
+ Các hình thức sinh sản hữu tính

III. MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN THAM KHẢO
Câu 1. Loài động vật nào sau đây phát triển qua biến thái không hoàn toàn?


A. Châu chấu, dế





B. Bươm bướm, ve sầu 



C.  Nhện nhện, bươm bướm



D. Ong, muỗi

Câu 2. Loài động vật nào sau đây phát triển qua biến thái hoàn toàn ?


A. Châu chấu, dế





B. Bươm bướm, ve sầu 



C. Nhện nhện, bươm bướm




D. Ong, muỗi

Câu 3. Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:


A. diệp lục b


  



B. carotenoit




C. phitocrom






D. diệp lục a,b và phitocrom

Câu 4. Theo quang chu kì, những loài cây nào là cây ngày dài?


A. lúa đại mạch, củ cải đường
            

B. Cà phê, chè, lúa 
 


C. Cà chua, lạc
 




D. Củ cải đường, cà phê

Câu 5. Theo quang chu kì, những loài cây nào là cây ngày ngắn?


A. lúa đại mạch, củ cải đường 
 


B. Cà phê, chè, lúa 
  


C. Cà chua,lạc
 




D. Củ cải đường, cà phê

Câu 6. Theo quang chu kì, những loài cây nào là cây trung tính?


A. Lúa đại mạch, củ cải đường
      


B. Cà phê, chè, lúa 
 


C. Cà chua, lạc
  




D. Củ cải đường, cà phê

Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng?



A. Mô phân sinh đỉnh có ở chồi đỉnh, chồi nách, chồi rễ


B. Mô phân sinh  bên chỉ có ở cây 2 lá mầm 



C. Mô phân sinh  đỉnh chỉ có ở cây 1 lá mầm



D. Các lớp ngoài cùng của vỏ cây thân gỗ do tầng sinh bần sinh ra

Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng? 


A. Vòng gỗ hàng năm cho biết tuổi của cây                  


B. Sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của thân và rể


C. Mô ps lóng chỉ có ở cây 1 lá mầm và 2 lá mầm        


D. Sinh trưởng sơ cấp là do sự phân chia của mô phân sinh bên

Câu 9. Con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lí gần giống với con trưởng thành, không trải qua giai đoạn lột xác. Đây là kiểu phát triển: 


A. qua biến thái                                               

B. qua biến thái hoàn toàn  


C. qua biến thái không hoàn toàn                  

D. không qua biến thái

Câu 10. Sự sinh trưởng ở đọng vật là: 

A. Sự hình thành tế bào,mô,cơ quan mới có cấu tạo và chức năng khác 

B. Sự gia tăng khối lượng ,kích thước của tế bào,mô
 

C. Sự biến đổi theo thời gian về hình thái và sinh lí từ hợp tử đến cơ thể trưởng thành

D. Sự gia tăng kích thước và hình thành tế bào, mô ,cơ quan mới có cấu tạo và chức năng khác hẳn cũ

Câu 11. Loại hooc môn nào gây biến thái từ nòng nọc thành ếch?


A. ecđixơn






B. Juvenin





C. tirôxin






D. hoomôn sinh trưởng

Câu 12. Phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Giai đoạn nhộng là giai đoạn tu chỉnh lại toàn bộ cơ thể


B. Giai đoạn nhộng chỉ có ở động vật phát triển qua biến thái hoàn toàn


C. Ở giai đoạn nhộng, các cơ quan cũ tiêu biến ,các cơ quan mới được hình thành


D. Một số động vật phát triển qua biến thái hoàn toàn nhưng không trải qua giai đoạn nhộng


E. Các động vật phát triển qua biến thái hoàn toàn đều trải qua giai đoạn nhộng

Câu 13. Trứng được thụ tinh ở đâu?


A. Bao phấn






B. Đầu nhụy





C. Ống phấn 






D. Túi phôi

Câu 14. Phương pháp nhân giống vô tính nào có hiệu quả nhất hiện nay?


A. Gieo từ hạt






B. Chiết cành





C. Giâm cành






D. Nuôi cấy mô

Câu 15. Sự biến thái của sâu bọ được điều hòa bởi những hoocmon nào?


A. Tiroxin






B. Ơstrogen





C. Testosteron





C. Ecdixon và juvenin

 Câu 16. Xitôkinin chủ yếu sinh ra ở:


A. đỉnh của thân hoặc cành




B. rễ




C. tế bào đang phân chia ở rễ ,hạt 



D. thân hoặc cành


Câu 17. Những hoóc môn thực vật thuộc nhóm kìm hãm sinh trưởng là?


A. Auxin, Xitôkinin.                            


B. Gibêrelin, Êtilen.           


C. Auxin, Gibêrelin       




D. Êtilen, Axit abssixic

Câu 18. Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp?


A. Làm tăng kích thước chiều dài của cây.          


B. Diễn ra các hoạt động của tầng sinh bần(vỏ).


C. Diễn ra ở cả cây 1 lá mầm và cây 2 lá mầm.   


D. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh. 

Câu 19. Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô?


A. Phục chế giống cây quý, hạ giá thành cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất


B. Nhân nhanh với số lượng lớn cây giống và sạch bệnh


C. Duy trì những tính trạng mong muốn về mặt di truyền


D. Dễ tạo ra nhiều biến dị di truyền

Câu 20.Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật, ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?


A. 1 lần giảm phân và một lần nguyên phân.


B. 1 lần giảm phân và 2 lần nguyên phân.


C. 1 lần giảm phân và 3 lần nguyên phân.


D. 1 lần giảm phân và 4 lần nguyên phân.
II. Phần tự luận:
Câu 1: Vì sao trinh sinh là 1 hình thức sinh sản đặc biệt nhưng có thể coi đó là hình thức sinh sản vô tính?

Câu 2: Hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính ở động vật là gì? Tại sao nói hình thức thụ tinh trong tiến hóa hơn hình thức thụ tinh ngoài? Đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng?

Câu 3: Thế nào là sinh sản hữu tính ở thực vật? Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính?

Câu 4: Vì sao ở người phải sinh đẻ có kế hoạch? Có những biện pháp nào đảm bảo sinh đẻ có kế hoạch ở người để thực hiện kế hoạch hóa dân số?

Câu 5: Nêu quá trình thụ tinh kép ở thực vật? Y nghĩa của thụ tinh kép?
Câu 6. Nêu khái niệm sinh trưởng và phát triển ở thực vật? so sánh sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp?
Câu 7. Nêu nơi tổng hợp và tác dụng sinh lí của nhóm hoocmon kích thích sinh trưởng ở thực vật?

Câu 8. Nêu khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật? So sánh phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn
HẾT
